
TermNoteclassid courseid name SectionTypenote StudentID studentname birthdate groupname Nhóm TN termid AcademicNamestudygroupnameTimeTable

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20187290 Nguyễn Văn Hoàng Anh 07/17/2000 IT-VUW17B Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20187292 Nguyễn Việt Anh 10/01/2000 IT-VUW17B Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20198454 Trần Minh Công 01/13/2001 ME-NUT 02-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20175968 Lê Tuấn Cường 09/21/1999 G-INP16 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20158056 Trần Văn Cường 06/14/1995 LTU15 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20198284 Lê Minh Đức 01/12/2001 IT-VUW 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20187317 Nguyễn Mạnh Duy 12/13/2000 IT-VUW17 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20148978 Nguyễn Tiến Giang VUWBA16 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20198068 Trần Thị Hạnh 01/27/2001 EM-VUW 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20187324 Nguyễn Tuấn Linh 06/24/2000 IT-VUW17B Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20198074 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 08/23/2001 EM-VUW 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20198435 Kiều Đức Thành 02/24/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20198266 Hoàng Anh Tú 08/25/2001 IT-LTU 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698632 PH1120Q Vật lý II TN 5-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN 20198538 Nguyễn Anh Tú 02/19/2001 ME-NUT 02-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198396 Vũ Việt Anh 04/25/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198006 Vũ Ngọc Minh Châu 09/29/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198399 Uông Sỹ Đại 03/11/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20168112 Bùi Vĩ Đạt 09/28/1998 NUT16 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20168133 Linh Thế Đức 02/01/1998 NUT15 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198402 Nguyễn Minh Dũng 11/23/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198013 La Thị Hồng Hạnh 09/25/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20187020 Trần Thị Mỹ Hảo 05/04/2000 EM-NU17 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198405 Vũ Đình Hiệp 02/06/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198407 Lê Minh Hiếu 04/28/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198408 Vũ Việt Hoàng 09/16/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198410 Nguyễn Đức Hưng 06/20/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198412 Lê Khả Kỳ 11/12/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198413 Nguyễn Tống Lâm 08/04/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198415 Lê Hoàng Long 01/12/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198416 Đỗ Đức Mạnh 11/12/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20168746 Đoàn Nguyễn Nam 03/07/1998 LUH15 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198418 Hoàng Khánh Nam 01/15/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198419 Trần Gia Nam 08/29/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198423 Nguyễn Bích Ngọc 10/14/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198424 Thái Minh Nhật 07/07/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198426 Lường Minh Quang 09/24/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198428 Nguyễn Văn Quang 09/12/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198429 Nguyễn Kiến Quốc 03/19/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198042 Lê Như Quỳnh 11/19/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198043 Nguyễn Thị Quỳnh 03/01/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198432 Hoàng Tiến Sông 07/15/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198434 Vũ Minh Thắng 08/27/2000 ME-LUH 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198436 Trương Vũ Thành 04/26/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198439 Đỗ Quang Trung 10/02/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198048 Phạm Quốc Trung 09/16/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198440 Đào Trung Việt 04/01/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698628 PH1120Q Vật lý II TN 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198441 Nguyễn Xuân Vinh 10/14/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,13h00-15h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198002 Lê Duy Anh 01/19/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198052 Lê Ngọc Anh 07/11/2001 EM-VUW 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198003 Nguyễn Minh Anh 09/18/2000 EM-NU 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198004 Lê Văn Ba 02/19/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198005 Nguyễn Xuân Bách 02/07/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198007 Nguyễn Linh Chi 10/13/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198008 Nguyễn Văn Chiến 03/11/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198011 Nguyễn Thị Hồng Gấm 01/27/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198012 Phạm Hồng Hải 09/15/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198406 Đỗ Minh Hiếu 02/22/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198016 Phạm Thị Thu Huệ 03/07/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198017 Bùi Văn Huy 03/29/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206
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AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198018 Đỗ Đình Huy 03/01/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198019 Lưu Thị Minh Huyền 12/16/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198020 Trần Duy Khánh 03/04/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198021 Nguyễn Dương Lâm 11/03/2000 EM-NU 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198022 Phan Thạch Lâm 09/01/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198023 Nguyễn Hà Lan 06/21/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198025 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/31/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198026 Trần Thùy Linh 07/10/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198027 Bùi Cẩm Ly 05/15/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198028 Phùng Thị Lý 07/31/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20187039 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12/30/2000 EM-NU17 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198034 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 11/19/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198035 Nguyễn Đình Nhật 01/10/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198036 Nguyễn Thị Như 01/29/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198037 Linh Cẩm Nhung 02/19/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198038 Nguyễn Hồng Nhung 05/12/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198039 Đào Minh Phương 01/10/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198044 Lê Văn Sơn 05/22/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198431 Nguyễn Hoàng Sơn 01/06/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198049 Nguyễn Thị Thảo Vân 10/28/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698629 PH1120Q Vật lý II TN 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198051 Đỗ Thị Hoàng Yến 02/14/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:3,15h00-17h00,D3-206

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20148287 Đỗ Nam Anh 10/29/1996 LUH13 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20168025 Nguyễn Tuấn Anh 12/07/1998 LUH15 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198395 Phạm Việt Anh 01/10/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198461 Lương Chí Dũng 03/05/2001 ME-NUT 02-K64 Nhóm 1 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20168078 Nguyễn Huy Dũng 08/23/1998 LUH15 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20176018 Nguyễn Đức Hiếu 12/24/1999 LTU16 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20176089 Nguyễn Hữu Hiểu 03/19/1999 IT-VUW17 Nhóm 2 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20187444 Nguyễn Trần Hoàn 09/09/2000 ME-NUT17 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20187447 Vũ Việt Hoàng 12/28/2000 ME-NUT17 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20158209 Đinh Bảo Lâm 09/15/1997 IT-LTU17 Nhóm 3 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20158264 Trương Văn Minh 03/19/1997 LUH16 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198425 Nguyễn Đức Hoàng Quân 11/11/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198041 Đinh Nhật Quang 04/18/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198515 Nguyễn Hồng Quang 06/27/2001 ME-NUT 01-K64 Nhóm 4 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198427 Nguyễn Khắc Minh Quang 11/02/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20168815 Bùi Mạnh Tiến 07/09/1998 G-INP15 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198438 Đào Công Toàn 07/19/2001 ME-LUH 01-K64 Nhóm 5 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20168560 Mai Anh Tuấn 12/26/1998 G-INP15 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198540 Nguyễn Văn Tuấn 11/15/2001 ME-NUT 02-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203

AB 698630 PH1120Q Vật lý II TN 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  21/12 /2020 20198050 Trần Đặng Vương 07/01/2001 EM-NU 01-K64 Nhóm 6 20201 Viện Vật lý kỹ thuật Tuần: 16,17,18  TG:6,07h15-09h15,D3-203


